
 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ  

BẢO VỆ THỰC VẬT  

Số:       /CCTTBVTV-NV 
 

V/v tập trung đôn đốc chỉ đạo, phun trừ 

 sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 và rầy bảo vệ sản xuất 

lúa vụ Mùa năm 2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Hải phòng, ngày      tháng 8 năm 2025 

 
 

                                Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu 

(có sản xuất trồng trọt); 

- Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 

thị các xã, phường, đặc khu. 
 

Thực hiện Công văn số 5510 /SNNMT-CCTTBVTV ngày 19/8/2025 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường về việc tăng cường phòng trừ sâu bệnh gây hại trên lúa 

Mùa 2025. 

Vụ Mùa 2025, toàn thành phố đã gieo cấy xong; trong đó, trà lúa Mùa sớm 

đang ở giai đoạn làm đòng, trà Mùa trung, mùa Muộn đang đẻ nhánh - phân hóa 

đòng. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết tháng 8 có 

diễn biến bất thường: nhiệt độ trung bình xấp xỉ trung bình nhiều năm nhưng thấp 

hơn cùng kỳ năm 2024 khoảng 0,5 -1,5°C; lượng mưa tương đương trung bình 

nhiều năm nhưng có xu hướng thấp hơn so với năm 2024. Đây là điều kiện thuận 

lợi cho một số đối tượng sinh vật gây hại lúa phát sinh, gây hại mạnh như: sâu 

cuốn lá nhỏ, rầy nâu - rầy lưng trắng,.. 

Theo báo cáo của các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật của Chi cục, đến 

ngày 18/8/2025, trưởng thành sâu cuốn lá lứa 5 đã vũ hoá rộ và đẻ trứng trên các trà 

lúa, trưởng thành phổ biến 2 - 3 con/m2, nơi cao 10 - 20 con/m2, cá biệt 30-40 

con/m2. Mật độ trứng phổ biến 60 - 100 quả/m2, nơi cao 200 - 300 quả/m2, cá 

biệt 800 - 1.000 quả/m2. Sâu non đã nở (chủ yếu tuổi 1,2), mật độ phổ biến: 50 

- 60 con/m2, nơi cao 150-200 con/m2, cá biệt 300-500 con/m2 (cao hơn nhiều 

lần ngưỡng cần phun trừ). Những xã, phường có mật độ cao: Hùng Thắng, Tiên 

Minh, Chấn Hưng, An Quang, An Hưng, Tiên Lãng, Thiên Hương, Hoà Bình, 

Lưu Kiếm, Việt Khê, Lê Ích Mộc, Kiến Hưng, Kiến Hải, Kiến Thụy, An Dương, 

Nam Đồ Sơn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am, Vĩnh Hải, Vĩnh Thịnh, Tân 

Minh,... (chủ yếu trên địa bàn phía Đông Hải Phòng). 

Thời gian tới, sâu non sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 phát sinh, phát triển gây hại 

với mật độ cao, diện phân bố rộng trên lúa vụ Mùa, sẽ có diện tích bị sâu cuốn 
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lá nhỏ gây hại nặng (hại trắng lá) ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Mùa nếu 

không chỉ đạo quyết liệt và tuyên truyền hướng dẫn nông dân, tổ chức, cá nhân 

sản xuất lúa phun trừ kịp thời, đúng thời điểm, đúng kỹ thuật và hiệu quả. 

Trên trà lúa đang giai đoạn đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ, mật độ rầy lưng trắng lứa 

5 (chủ yếu tuổi 2 - 4) phổ biến 50 - 100 con/m2; cao 200 - 300 con/m2, cá biệt  1.000 

- 1.500 con/m2. Mật độ rầy cao tập trung tại một số xã, phường như: Hà Tây, An 

Lão, Vĩnh Hải, Vĩnh Thịnh, Tiên Minh, Chấn Hưng, Hùng Thắng, Kiến Thuỵ, Kiến 

Hưng, Hồng An … Mật độ rầy năm nay cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2024. 

Kết quả thu thập rầy lưng trắng gửi phân tích giám định virus lùn sọc đen tại 

Trung tâm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phía Bắc, có 1/41 (2,4%) số mẫu rầy nhiễm 

virus lùn sọc đen tại cánh đồng thôn Cống Hiền, xã Vĩnh Hải. Sau khi được thông 

báo, địa phương tập trung chỉ đạo nông dân khoanh vùng phun trừ trên diện tích phát 

hiện có rầy dương tính trên. Tuy nhiên, với thực trạng diễn biến rầy hại trên đồng 

ruộng và điều kiện thời tiết mưa nắng xen kẽ như hiện nay nguy cơ rầy lưng trắng 

nhiễm virus lùn sọc đen sẽ tiếp tục phát sinh, phát triển trên đồng ruộng và lan truyền 

vi rút lùn sọc đen nếu không áp dụng đồng bộ, triệt để các biện pháp phòng chống 

bệnh kịp thời, hiệu quả. 

Để bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ 

lứa 5 và diệt nguồn rầy mang virus lùn sọc đen, giảm áp lực bệnh lùn sọc đen trên 

lúa vụ Mùa 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân xã, phường; phòng Kinh tế /Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị các xã, phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan tập trung đôn đốc, chỉ đạo 

tăng cường tổ chức thực hiện các nội dung sau:  

* Đối với sâu cuốn lá nhỏ lứa 5: 

+ Trên những diện tích lúa Mùa đã chỉ đạo phun trừ (từ ngày 14/8/2025 trở 

đi) tập trung chỉ đạo hướng dẫn nông dân kiểm tra thăm đồng phun trừ ngay khi mật 

độ sâu Cuốn lá nhỏ còn cao (từ 50 con/m2 trở lên đối với giai đoạn lúa đẻ nhánh; lúa 

phân hóa đòng mật độ sâu non từ 20 con/m2 trở lên).  

+ Chỉ đạo nông dân phun trừ sâu cuốn lá nhỏ trên những diện tích lúa có mật 

độ sâu non từ 50 con/m2 trở lên đối với giai đoạn lúa đẻ nhánh; lúa phân hóa đòng  

có mật độ sâu non từ 20 con/m2 trở lên. Những diện tích lúa có mật độ sâu cao (hàng 

trăm con sâu non/m 2) phải chỉ đạo phun kép lần 2 (lần thứ hai sau lần thứ nhất 4 - 5 

ngày). 

+ Thời gian phun trừ: từ ngày 18 - 25/8/2025 (căn cứ tình hình sinh trưởng của 

lúa và phát sinh gây hại của sâu trên địa bàn). 

+ Thuốc sử dụng phun trừ sâu cuốn lá nhỏ: theo hướng dẫn và thông báo chỉ 

đạo của các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trên địa bàn. 
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*  Đối với rầy hại 

 + Thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, theo dõi diễn biến mật độ rầy trên 

những diện tích lúa đứng cái - làm đòng - trỗ bông có mật độ 2.000 con/m2 trở lên 

để phun trừ kịp thời hiệu quả. 

+ Phun trừ rầy lưng trắng triệt để trên những diện tích lúa đã phát hiện rầy 

lưng trắng nhiễm virus lùn sọc đen theo Công văn số 161/CCTTBVTV-NV ngày 

11/8/2025 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về phun trừ rầy lưng trắng, 

phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2025. 

Lưu ý:  

Trong thời gian chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ nếu sau khi phun 3 - 4 giờ 

gặp mưa, nhất thiết phải phun lại; Tuân thủ nguyên tắc 4 đúng khi sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật để đảm bảo an toàn, hiệu quả; Thu gom vỏ, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử 

dụng bỏ vào nơi quy định (bể thu gom) để bảo vệ môi trường. 

-  Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra các điểm 

kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có tình trạng buôn bán hướng dẫn nông 

dân sử dụng thuốc BVTV tùy tiện, bán thuốc BVTV quá hạn sử dụng, thuốc ngoài 

danh mục.  

2. Các tổ chức cá nhân kinh doanh buôn bán, cung ứng thuốc BVTV và dịch 

vụ phun thuốc BVTV (dịch vụ phun thuốc bằng máy bay không người lái): 

- Hướng dẫn hỗn hợp thuốc (phối hợp) khi cung ứng và sử dụng theo đúng đối 

tượng cần chỉ đạo phòng trừ; không cộng thêm nhiều loại thuốc BVTV trong một 

lần phun để tránh lãng phí, gây ô nhiễm môi trường, gây phản ứng giữa các loại 

thuốc BVTV với nhau ảnh hưởng hiệu quả phòng trừ.  

3. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi: 

Tập trung, chủ động điều tiết nước phù hợp, đảm bảo cho nông dân sản xuất và 

phòng trừ sâu bệnh trên lúa vụ Mùa hiệu quả. 

4. Các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục, Trạm Khuyến nông 

thuộc Trung tâm Khuyến nông 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh hại: sâu cuốn lá nhỏ lứa 5, rầy 

(rầy nâu, rầy lưng trắng)… trên địa bàn quản lý, tăng cường cán bộ kỹ thuật thường 

xuyên bám sát đồng ruộng (kể cả ngày nghỉ), tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn 

nông dân kiểm tra đồng ruộng, áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn 

lá nhỏ, phòng chống rầy và quản lý bệnh lùn sọc đen hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt 

hại trên lúa Mùa. 
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5. Cơ quan thông tin, truyền thông 

Báo và Phát thanh, truyền hình Hải Phòng, các Đài Truyền thanh địa phương 

tăng cường thời lượng đưa tin, tuyên truyền các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu 

bệnh hại lúa để nông dân biết và thực hiện hiệu quả./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND TP; 

- Cục TTBVTV;  

- TTTTBVTV phía Bắc;                   

- GĐ, PGĐ Sở Lương Thị Kiểm (để b/c);  

- Chi cục TTBVTV; 

- Trạm TTBVTV; 

- TT Khuyến nông. 

- Trạm KN; 

- CT TNHH MTV KTCT thuỷ lợi; 

- Báo và Phát thanh, TH Hải Phòng; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
 
 
 

 

 

 

          Vũ Thị Lan Hương 
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